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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

         Số: 783 /CT-HSSV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                              

 Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2006 

 

QUY ĐỊNH 

Về tiền thưởng đối với các danh hiệu thi đua 
 và hình thức khen thưởng tại ĐHQGHN 

 
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng  được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam ban 

hành ngày 10 tháng 12 năm  2003; 

Căn cứ Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen 
thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Quy chế về Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia được ban hành theo 
Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg, ngày 12 tháng 02 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ  Quy định về tiêu chuẩn và quy trình xét duyệt Thi đua – Khen thưởng của 
Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 55/CT-HSSV ngày 23 tháng 
5 năm 2005 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; 

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) quy định về phân cấp chi phí khen thưởng và 
mức tiền thưởng từ nguồn ngân sách Nhà nước đối với các danh hiệu thi đua và hình thức 
khen thưởng tại ĐHQGHN như sau: 

1. ĐHQGHN chịu trách nhiệm chi kinh phí khen thưởng đối với các danh hiệu 
thi đua hoặc hình thức khen thưởng theo mức tiền thưởng sau đây: 

 

Số 

TT 

Danh hiệu thi đua 

hoặc hình thức khen thưởng 
Mức thưởng 

  Cá nhân Tập thể 

DANH HIỆU THI ĐUA 

1 Chiến sỹ thi đua cấp ĐHQGHN   700.000 đ  

2 Tập thể Lao động xuất sắc 

- Đơn vị trực thuộc: 

- Đơn vị nhỏ nằm trong đơn vị trực thuộc: 

  

 1.000.000 đ 

   700.000đ 
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3 Cờ Thi đua của ĐHQGHN    3.000.000 đ 

4 Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp ĐHQGHN   200.000 đ  

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 

5 Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN   300.000 đ    600.000 đ

6 Kỷ niệm chương của ĐHQGHN  

Tặng Kỷ niệm chương của ĐHQGHN cho đơn vị 
trực thuộc nhân dịp năm chẵn ngày thành lập: 

+ Kỷ niệm 5 năm:  

+ Kỷ niệm 10 năm:   

+ Kỷ niệm 15 năm:   

+ Kỷ niệm 20 năm:   

+ Kỷ niệm năm chẵn chục hoặc lẻ 5 năm, từ trên 20 năm:  

Các trường hợp còn lại: 

 200.000 đ  

 

 

1.000.000 đ  

2.000.000 đ  

3.000.000 đ 

4.000.000 đ 

5.000.000 đ 

  400.000 đ  

GIẢI THƯỞNG THI OLYMPIC QUỐC TẾ, KHU VỰC 

7 Giải Vàng quốc tế   4.000.000 đ  

8 Giải Bạc quốc tế   3.000.000 đ  

9 Giải Đồng quốc tế   2.000.000 đ  

10 Giải Khuyến khích quốc tế   1.000.000 đ  

11 Giải Vàng châu Á hoặc khu vực  2.000.000 đ  

12 Giải Bạc châu Á hoặc khu vực  1.500.000 đ  

13 Giải Đồng châu Á hoặc khu vực  1.000.000 đ  

14 Giải Khuyến khích châu Á hoặc khu vực     500.000 đ  

GIẢI THƯỞNG SINH VIÊN NCKH CẤP ĐHQGHN, BỘ GD-ĐT 

15 Giải Nhất 1.000.000 đ  

16 Giải Nhì   700.000 đ  

17 Giải Ba   500.000 đ  

18 Giải Khuyến khích   300.000 đ  

2. Đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm chi kinh phí khen thưởng đối với các 
danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng và theo mức tiền thưởng sau đây: 

Số 
TT 

Danh hiệu thi đua  
hoặc hình thức khen thưởng 

Mức thưởng 

  Cá nhân Tập thể 

DANH HIỆU THI ĐUA, DANH HIỆU VINH DỰ NHÀ NƯỚC 

19 Anh hùng lao động  5.000.000 đ 10.000.000 đ
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20 Chiến sỹ Thi đua toàn quốc  1.500.000 đ

21 Chiến sỹ Thi đua cấp Bộ, Ngành, Đoàn thể TW  1.000.000 đ  

22 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở    300.000 đ

23 Lao động tiên tiến    100.000 đ   500.000 đ

24 Cờ Thi đua của Chính phủ 8.000.000 đ

25 Cờ thi đua cấp Bộ, Ngành 5.000.000 đ

26 Nhà giáo Nhân dân  4.000.000 đ

27 Nhà giáo Ưu tú  3.000.000 đ

28 Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở    100.000đ

HUÂN CHƯƠNG, KỶ NIỆM CHƯƠNG 

29 Huân chương Sao vàng 15.000.000 đ 30.000.000 đ

30 Huân chương Hồ Chí Minh 10.000.000 đ 20.000.000 đ

31 Huân chương Độc lập hạng Nhất   5.000.000 đ 10.000.000 đ

32 Huân chương Độc lập hạng Nhì   4.000.000 đ   8.000.000 đ

33 Huân chương Độc lập hạng Ba   3.500.000 đ   7.000.000 đ

34 Huân chương Lao động hạng Nhất   3.000.000 đ   6.000.000 đ

35 Huân chương Lao động hạng Nhì   2.500.000 đ   5.000.000 đ

36 Huân chương Lao động hạng Ba   1.500.000 đ   3.000.000 đ

37 Kỷ niệm chương của Bộ, Ban, Ngành, Đoàn thể 
Trung ương 

    200.000 đ

38 Huy chương các loại     500.000 đ  

BẰNG KHEN, GIẤY KHEN 

39 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ    500.000 đ 1.000.000 đ

40 Bằng khen cấp Bộ, ngành, Đoàn thể TW    300.000 đ   600.000 đ

41 Giấy khen    100.000 đ   200.000 đ

GIẢI THƯỞNG THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA 

42 Giải Nhất  1.000.000 đ  

43 Giải Nhì    700.000 đ  

44 Giải Ba    500.000 đ  

45 Giải Khuyến khích    300.000 đ  

GIẢI THƯỞNG SINH VIÊN NCKH CẤP CƠ SỞ 

46 Giải Nhất    500.000 đ  

47 Giải Nhì    300.000 đ  

48 Giải Ba    200.000 đ  

49 Giải Khuyến khích    150.000đ  
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Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, Quy định có thể 
được sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế. 

 

 

Nơi nhận: 
- Giám đốc, các Phó GĐ; 
- Các Ban chức năng; 
- Các đơn vị trực thuộc; 
- Lưu VP, Ban CT-HSSV. 

GIÁM ĐỐC 

(đã ký) 
 
 

GS.TSKH. Đào Trọng Thi 

 


